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BỘ TƯ PHÁP 
 

  BỘ TƯ PHÁP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

_______
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

   
_________________________ 

 Số: 09/2011/TT-BTP  Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011  
  

THÔNG TƯ 
Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu 

nghiệp vụ thi hành án dân sự 
 
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính 

phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp; 
Căn cứ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục 
thi hành án; 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu 
nghiệp vụ thi hành án dân sự như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này ban hành các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự và 

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 
công tác thi hành án dân sự. 

Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. 
2. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh (gọi chung là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự). 

3. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự.  
4. Thẩm tra viên cơ quan thi hành án dân sự. 
5. Công chức làm công tác thi hành án dân sự. 
6. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến việc thi hành án. 
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng  
1. Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự được ban hành, quản lý và sử dụng 

thống nhất trong công tác thi hành án dân sự.  
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2. Trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, các đối tượng quy định tại Điều 2 
của Thông tư này phải sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự theo quy 
định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Điều 4. Ban hành các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 
1. Ban hành 158 biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự kèm theo Thông tư này. 
2. Các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự có tên, số, ký hiệu theo các 

phụ lục, bao gồm: 
a) 03 mẫu quyết định về thi hành án của Tổng cục Thi hành án dân sự; 
b) 57 mẫu quyết định về thi hành án của Cục Thi hành án dân sự; 
c) 54 mẫu quyết định về thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự;  
d) 44 mẫu giấy báo, triệu tập, thông báo, mẫu biên bản, mẫu đơn trong thi hành 

án dân sự. 
Điều 5. Quản lý biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 
1. Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thống nhất việc 

quản lý và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự kèm theo 
Thông tư này.  

2. Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Công nghệ thông tin đăng 
tải các biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư 
pháp (www.moj.gov.vn/hướng dẫn nghiệp vụ/thi hành án dân sự/biểu mẫu nghiệp 
vụ thi hành án dân sự) để các cơ quan thi hành án dân sự địa phương truy cập, in 
và sử dụng. 

3. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và 
hướng dẫn sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong phạm vi địa phương.  

Điều 6. Sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 
1. Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự được sử dụng thống nhất, đúng 

nghiệp vụ trong tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 Luật 
Thi hành án dân sự năm 2008. 

2. Trong quá trình tổ chức thi hành án, căn cứ tình hình thực tiễn, Thủ trưởng 
cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức thi hành án 
dân sự xem xét, quyết định lựa chọn sử dụng các biểu mẫu phù hợp đối với nội 
dung của từng vụ việc thi hành án dân sự.  

3. Kích cỡ của các loại biểu mẫu thi hành án dân sự được thống nhất sử dụng 
khổ giấy A4 (210mm x 297mm). 

Điều 7. Ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 
1. Việc ghi chép nghiệp vụ thi hành án dân sự theo biểu mẫu phải chính xác, 

chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, 
không tẩy xóa, không dùng từ ngữ địa phương, viết cùng một loại mực tốt. Đối với 
những nơi đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự, thì 
nội dung cần ghi trong các biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự có thể được in 
qua máy vi tính. 
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2. Việc ghi chép nghiệp vụ thi hành án dân sự theo biểu mẫu phải liên tiếp, 
không được bỏ trống, đánh rõ số trang, kết thúc việc ghi chép, phần còn trống 
trong văn bản phải gạch chéo. 

3. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung 
nghiệp vụ thi hành án dân sự được ghi chép trong biểu mẫu. 

Điều 8. Chỉnh sửa nội dung ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 
Trong quá trình sử dụng biểu mẫu, nếu nội dung ghi chép có sai sót thì xử lý 

như sau: 
1. Đối với các loại quyết định, thông báo, giấy báo và giấy triệu tập về thi hành 

án (gọi chung là văn bản) đã được phát hành có sai sót nhưng không làm thay đổi 
bản chất sự việc thì người có thẩm quyền phải đính chính bằng văn bản đối với 
phần sai sót đó, nếu phần sai sót làm thay đổi bản chất sự việc thì ra văn bản thu 
hồi văn bản đã phát hành để thay thế bằng văn bản mới. 

2. Đối với các loại biên bản có sai sót cần chỉnh sửa, mà các thành viên tham 
gia vụ việc đồng ý chỉnh sửa trực tiếp thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, 
Chấp hành viên, Thẩm tra viên hoặc công chức thi hành án đã lập biên bản chỉnh 
sửa trực tiếp vào phần sai sót trên biên bản, đồng thời các thành viên tham gia phải 
ký ngay bên cạnh phần được sửa chữa. Trường hợp các thành viên tham gia vụ 
việc không đồng ý chỉnh sửa trực tiếp thì người có thẩm quyền lập biên bản phải 
thay thế bằng biên bản khác.  

Điều 9. Phát hành, lưu trữ biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 
Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự đã sử dụng được phát hành, lưu trữ 

theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của 
Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về công tác văn thư và quy định của pháp 
luật có liên quan.  

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2011, thay thế Quyết định 

số 07/2007/QĐ-BTP ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 
Ban hành quy định về biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự.  

Điều 11. Tổ chức thực hiện 
1. Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan thi hành án 

dân sự địa phương trong việc quản lý, sử dụng thống nhất biểu mẫu nghiệp vụ thi 
hành án dân sự trong phạm vi toàn quốc. 

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hướng dẫn, quản lý và sử dụng biểu 
mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự ở địa phương mình. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan thi hành án dân 
sự kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp để xem xét giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Đức Chính 
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Phụ lục I 
DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH TỔNG CỤC  

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP 

 ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tư pháp) 
 

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Quyết định giải quyết khiếu nại  A 01-THA 

2 Quyết định xác minh nội dung tố cáo  A 02-THA 

3 Kết luận nội dung tố cáo   A 03-THA 
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Mẫu số: A 01-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ _________________ 

Số: ......./QĐ-TCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

............., ngày...... tháng..... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại của: ............................... 
 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;   
Xét đơn của ông (bà):............................................., địa chỉ.............................. 

..........................................................................khiếu nại ..........................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................ 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự................................ nhận thấy: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................(nhận xét, đánh giá)........................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
 

Từ những căn cứ và nhận định trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của:....................................., 
địa chỉ:........................................................................................................................
.......................(nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ)..... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
………(nêu biện pháp xử lý nếu có)..........................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành 
án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .........................................., người 
được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Quyền khiếu nại tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c); 
- Viện KSNDTC; 
- Vụ GQKNTC; 
- Trung tâm DLTT & TK THADS;  
- Lưu: VT, HS. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: A 02-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ______________________ 

Số: ......./QĐ-TCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
............., ngày...... tháng..... năm 20.... 

QUYẾT ĐỊNH 
Xác minh nội dung tố cáo 

 
TỔNG CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo; 
Xét nội dung tố cáo của ......................................................................................,

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Tiến hành xác minh tố cáo của công dân đối với:................................... 

.................................................................................................................................... 
Nội dung xác minh............................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
Thời hạn xác minh:.............ngày kể từ ngày ký Quyết định này. 

 
Điều 2. Thành lập đoàn xác minh tố cáo gồm: 
Ông (bà):......................................chức vụ...........................trưởng đoàn. 
Ông (bà):......................................chức vụ...........................thành viên. 
Ông (bà):......................................chức vụ...........................thành viên. 

   
 Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ông 

(bà) có tên tại Điều 2 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.  
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Thứ trưởng ………….(để b/c); 
- Các PTCT Tổng cục THADS; 
- Lưu: VT, HS. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: A 03-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ___________ 

Số: ............/KL-TCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

............., ngày...... tháng..... năm 20....  
 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 
Đối với .............................................. 

  
Ngày …./../…. , Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Quyết định số ……... 

về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với…………. 
Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh 

tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi 
hành án dân sự kết luận như sau: 

I. KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỐ CÁO: 
1. Nội dung tố cáo: 

……………………………………………………………………….…………..
……..…………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2. Nội dung giải trình của người bị tố cáo: 
……………………………………………………………………………………
…………những thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp)… 
…………………………………………………………………………….……... 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

3. Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Đoàn xác minh tố cáo đã thu 
thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo; 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…... 

4. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………….(phân tích, đánh giá về việc tố cáo đúng, sai hay đúng một 
phần, phân tích nguyên nhân, mức độ gây thiệt hại của hành vi, trách nhiệm của 
người bị tố cáo, những đối tượng khác có liên quan)……………………………. 
……………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………  
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II. KẾT LUẬN: 
- Kết luận về những hành vi bị tố cáo……............……………………….….. 

………………………………………………………….…………….……………
………………………………………………………….………….………………

- Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý (nếu tố cáo sai sự thật). 
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………….……………… 

- Kết luận về những hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo (nếu có) 
………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………..…………
………………..(thiệt hại và trách nhiệm của người bị tố cáo và các đối tượng 
khác có liên quan)…………………………………………………………....…… 

III. KIẾN NGHỊ 
1. Kiến nghị đối với người giải quyết tố cáo (trường hợp người kết luận tố 

cáo không phải là người giải quyết tố cáo): 
Kiến nghị những nội dung người giải quyết tố cáo cần thực hiện trong phạm 

vi thẩm quyền của mình để xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi 
phạm gây ra.  

2. Kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác (nếu có)./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Bộ TP (để báo cáo); 
- Các PTCT; 
- Vụ GQKNTC; 
- Cục THADS……..; 
- Người tố cáo, bị tố cáo; 
- Lưu VT, HS. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục II 
DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP 
 ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tư pháp) 

 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Quyết định thi hành án chủ động B 01-THA 
2 Quyết định thi hành án theo đơn B 01a-THA
3 Quyết định hoãn thi hành án  B 02-THA 
4 Quyết định hoãn thi hành án  B 02a-THA
5 Quyết định tạm đình chỉ thi hành án  B 03-THA 
6 Quyết định đình chỉ thi hành án  B 04-THA 
7 Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án  B 05-THA 
8 Quyết định tiếp tục thi hành án  B 06-THA 
9 Quyết định tiếp tục thi hành án  B 06a-THA
10 Quyết định ủy thác thi hành án  B 07-THA 
11 Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án  B 08-THA 
12 Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án  B 09-THA 
13 Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án  B 09a-THA
14 Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án B 10-THA 
15 Quyết định sữa đổi, bổ sung quyết định thi hành án  B 10a-THA
16 Quyết định hủy quyết định thi hành án  B 11-THA 
17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  B 12-THA 
18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  B 12a-THA
19 Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản  B 13-THA 
20 Quyết định tiêu hủy tài sản  B 14-THA 
21 Quyết định phong tỏa tài khoản  B 15-THA 
22 Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ  B 16-THA 
23 Quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử 

dụng, thay đổi hiện trạng tài sản  
B 17-THA 

24 Quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền 
sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản  

B 18-THA 
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STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 
25 Quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản  B 19-THA 
26 Quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án  B 20-THA 
27 Quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án  B 21-THA 
28 Quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người 

phải thi hành án  
B 22-THA 

29 Quyết định thu tiền của người phải thi hành án  B 23-THA 
30 Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do 

người thứ ba giữ  
B 24-THA 

31 Quyết định thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi 
hành án  

B 25-THA 

32 Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản B 26-THA 
33 Quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ  B 27-THA 
34 Quyết định giảm giá tài sản  B 28-THA 
35 Quyết định giải tỏa kê biên tài sản  B 29-THA 
36 Quyết định cưỡng chế khai thác tài sản  B 30-THA 
37 Quyết định chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản  B 31-THA 
38 Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất  B 32-THA 
39 Quyết định cưỡng chế trả vật  B 33-THA 
40 Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà  B 34-THA 
41 Quyết định cưỡng chế trả giấy tờ  B 35-THA 
42 Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất  B 36-THA 
43 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc  B 37-THA 
44 Quyết định cưỡng chế không được thực hiện công việc B 38-THA 
45 Quyết định cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên 

cho người được nuôi dưỡng  
B 39-THA 

46 Quyết định cưỡng chế nhận người lao động trở lại làm việc  B 40-THA 
47 Quyết định giao tài sản  B 41-THA 
48 Quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự B 42-THA 
49 Quyết định thu phí thi hành án dân sự B 43-THA 
50 Quyết định miễn, giảm phí thi hành án dân sự dân sự B 44-THA 
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STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 
51 Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án 

dân sự 
B 45-THA 

52 Quyết định rút hồ sơ thi hành án  B 46-THA 
53 Quyết định tạm hoãn xuất cảnh  B 47-THA 
54 Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh  B 48-THA 
55 Quyết định giải quyết khiếu nại  B 49-THA 
56 Quyết định xác minh nội dung tố cáo  B 50-THA 
57 Kết luận nội dung tố cáo  B 51-THA 
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Mẫu số: B 01-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thi hành án chủ động 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 
45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  

Căn cứ Bản án, Quyết định số............./QĐ-THA ngày.........tháng.......năm ....... 
của ............................................................................................................................;

Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số............ngày......tháng......năm............ 
của (nếu có) ..............................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thi hành án đối với:.............. ........................................................... 
địa chỉ: ....................................................................................................................... 

Các khoản phải thi hành: 
………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này. 

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ 
chức thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 385 + 386/Ngày 29-6-2011 33 
 

Mẫu số: B 01a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: ......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thi hành án theo đơn yêu cầu 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 
45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  

Căn cứ Bản án, Quyết định số ......../QĐ-THA ngày.......... tháng....... năm......... 
của ............................................................................................................................; 

Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số........./QĐ-THA ngày...... tháng..... 
năm ............. của (nếu có) ...........................................; 

Xét đơn yêu cầu thi hành án của:............... ......................................................... 
địa chỉ: ......................................................................................................................, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thi hành án đối với:.......................................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................ 

Các khoản phải thi hành: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này. 

Điều 2. Chấp hành viên hành án được phân công tổ chức thi hành án có trách 
nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND..............; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG  
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Mẫu số: B 02-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: ............/QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày........tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Hoãn thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm.... khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số ............... ngày ......... tháng ......... năm .............. 

của ............................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số....... /QĐ-THA ngày......tháng..... năm 

............ của Cục trưởng cục Thi hành án dân sự .....................................................; 
Căn cứ .................................................................................................................
Theo đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Hoãn thi hành án đối với:...................................................................... 

địa chỉ:....................................................................................................................... 
Các khoản hoãn thi hành án:................................................................................ 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
kể từ ngày....... tháng...... năm.......... đến ..................................................................

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND............................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

 
CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 02a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Hoãn thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 48 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số ................ ngày ..........tháng .........năm .............. 

của ..........................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số............/QĐ-THA ngày.....tháng.....năm ........

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.....................................................; 
Căn cứ Công văn yêu cầu hoãn thi hành án số..........ngày.....tháng.....năm ........ 

của............................................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hoãn thi hành án đối với:........................................................................ 
địa chỉ: ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
kể từ ngày............tháng......năm..........đến ................................................................ 

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi 
hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Tòa án nhân dân.....................; 
- Viện KSND.......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 03-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Tạm đình chỉ thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số ............... ngày.......... tháng ......... năm .............. 

của ............................................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày.....tháng.....năm ......... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................; 
Căn cứ Thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản số ............ ngày ...... 

tháng ....... năm .......... của Tòa án nhân dân ......................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành án đối với: .......................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................ 

Các khoản tạm đình chỉ: ...................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
kể từ ngày..........tháng..............năm ..........cho đến khi có quyết định của Tòa án có 
thẩm quyền về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. 

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Tòa án nhân dân....................; 
- Viện KSND......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 04-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... __________ 

Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Đình chỉ thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm ... khoản 1, khoản 2 Điều 50 Luật Thi hành án 
dân sự năm 2008;  

Căn cứ Bản án, Quyết định số ............................ ngày..... tháng.... năm...... của 
...................................................................................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số....../QĐ-THA ngày...... tháng..... năm ........... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................;

Căn cứ ................................................................................................................; 
Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Đình chỉ thi hành án đối với:................................................................... 

địa chỉ: .......................................................................................................................
Các khoản đình chỉ thi hành án: ..........................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 

hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND.....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 05-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Trả lại đơn yêu cầu thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm... khoản 1 Điều 51 Luật Thi hành án dân sự 
năm 2008;  

Căn cứ Bản án, Quyết định số ............... ngày ..........tháng .........năm ......... của 
...................................................................................................................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số........./QĐ-THA ngày......tháng.....năm ....... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................;

Căn cứ biên bản xác minh ngày .............của Cục Thi hành án dân sự...............; 
Căn cứ ................................................................................................................; 
Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Trả lại đơn yêu cầu thi hành án đối với:................................................. 

địa chỉ: .......................................................................................................................
Đối với khoản được thi hành án: ......................................................................... 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 

hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án khi phát hiện 
người phải thi hành án có điều kiện thi hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND.......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 06-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Tiếp tục thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 4 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số................... ngày..........tháng.........năm.............. 

của ............................................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........./QĐ-THA ngày......tháng.....năm ....... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................;
Căn cứ Quyết định hoãn thi hành án số................./QĐ-THA ngày......tháng...... 

năm...... của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.....................................................;
Xét thấy điều kiện hoãn thi hành án không còn, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số...............QĐ-THA ngày.... 

tháng...... năm....... của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .................................... 
Đối với khoản: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND........................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 06a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ______________ 

Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Tiếp tục thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm.....khoản 3 Điều 49, khoản 3 Điều 137 Luật Thi 
hành án dân sự năm 2008;  

Căn cứ Bản án, Quyết định số............ngày.........tháng.........năm...................của
...................................................................................................................................;

Căn cứ văn bản kháng nghị số..........ngày........tháng.......năm ....... của............. 
...................................................................................................................................;

Căn cứ văn bản định rút kháng nghị số ..............ngày ......tháng ....năm ............ 
của ............................................................................................................................; 

Căn cứ Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản số ....... 
................ ngày....... tháng ...... năm ......... của .........................................................,
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số............../QĐ-THA ngày.... 
tháng..... năm....... của................................................................................................ 

Đối với khoản: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 07-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... __________ 

Số: ......./QĐ-THA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

. 
............, ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ủy thác thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 55, khoản 1 Điều 56 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.....................ngày..........tháng.......năm.......... của 

....................................................................................................................................;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày......tháng.....năm ....... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (nếu có)......................................................; 
 Căn cứ Quyết định Thu hồi quyết định thi hành án số........................ ngày...... 

tháng .....năm ....... của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (nếu có).......................; 
Theo kết quả xác minh thì người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú, 

hoặc có trụ sở tại: ......................................................................................................, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ủy thác cho ........................................................tiếp tục thi hành án đối 
với:......................................................................, địa chỉ:......................................... 
.................................................................................................................................... 

 Theo Quyết định thi hành án số..........ngày.........tháng.........năm........của Cục 
trưởng Cục Thi hành án dân sự .................................................................................. 
thì................................phải thi hành các khoản sau: 

- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
Cục Thi hành án dân sự tỉnh (thành phố ...............................) đã thi hành xong 

các khoản: 
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
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- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- ………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………….
Các khoản còn phải thi hành: 
-............................................................................................................................. 
-............................................................................................................................. 
-............................................................................................................................. 
-............................................................................................................................. 
-............................................................................................................................. 
-............................................................................................................................. 
-............................................................................................................................. 
Điều 2. Các tài liệu gửi kèm gồm: 
- ............................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................ 
Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa 

nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án liên hệ với .............................................. để 
tiếp tục thi hành các khoản còn phải thi hành nêu tại Điều 1 Quyết định này.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 3,  
- Viện KSND...................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 
 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 08-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 3 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày.........tháng........năm............ của 

...............................................................................................; 
Xét đơn yêu cầu khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của.............................

địa chỉ:......................................................................................................................, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của ông (bà):……...……… 
đối với Bản án, Quyết định số..........ngày..... tháng...... năm .......... của ................. 
………………………………………………………………....................................
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Lưu: VT, HSTHA; 
 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 09-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi quyết định về thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm.....khoản 1 Điều 37, khoản 1 Điều 57 Luật Thi 
hành án dân sự năm 2008; 

Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày.........tháng...... năm ............của 
................................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày ....... tháng ..... năm 
20.. của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.............................................; 

Căn cứ Quyết định số..................ngày ....... tháng ..... năm 20.. của Cục trưởng 
Cục Thi hành án dân sự.............................................; 

Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thu hồi một phần (toàn bộ) Quyết định số........... ngày....... tháng....... 
năm ...... của .............................................................................................................. 

Các khoản thu hồi gồm: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi 
hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 09a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ______________ 

Số: ......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi quyết định về thi hành án 
 

CHẤP HÀNH VIÊN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 20, điểm....khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 54 khoản, 
1 Điều 57 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 

Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày.........tháng...... năm ............của 
..................................................................................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số............/QĐ-THA ngày...... tháng..... năm..... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................;

Căn cứ Quyết định số.............ngày ...... tháng ..... năm ..... của Cục Thi hành 
án dân sự..................................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thu hồi một phần (toàn bộ) Quyết định số............. ngày....... tháng..... 
năm...... của .............................................................................................................. 

Các khoản thu hồi gồm: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 10-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... _____________ 

Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày...... tháng...... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày.........tháng...... năm ............của 

............................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày ....... tháng ..... năm 

.... của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự..............................................................;
Căn cứ Quyết định số........... ngày ....... tháng ..... năm .... của Cục trưởng Cục 

Thi hành án dân sự....................................................................................................; 
 Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số .........../QĐ-THA ngày ..... tháng ..... 

năm ..... của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..................................................... 
Nội dung sửa đổi, bổ sung: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 
Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 10a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày...... tháng...... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án 
 

CHẤP HÀNH VIÊN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 20, khoản 2 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày.........tháng...... năm ............của 

............................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày ....... tháng ..... năm .... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.............................................; 
Căn cứ Quyết định số............. ngày ....... tháng ..... năm .... của Cục Thi hành 

án dân sự...................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... 
của Cục Thi hành án dân sự....................................................................................... 

Nội dung sửa đổi, bổ sung: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 11-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... _____________ 

Số: ......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày...... tháng...... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Hủy quyết định về thi hành án 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm.....khoản 3 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.................. ngày......... tháng ...... năm .......... của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày ....... tháng ..... 

năm..... của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .....................................................;
Căn cứ Quyết định số.........ngày ..... tháng .... năm.... của Cục Thi hành án dân 

sự ..............................................................................................................................; 
Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
 Điều 1. Hủy Quyết định số .............................. ngày ..... tháng ... năm ...... của 

....................................................................................................................................
Các khoản hủy gồm: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi 

hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 12-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 20, điểm a khoản 1 Điều 163 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ khoản..... Điều 7, khoản 1 Điều 47 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 

23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tư pháp; 

 Căn cứ Biên bản về việc vi phạm hành chính ngày......tháng.......năm ........ của 
Cục Thi hành án dân sự ...........................................................................................; 

Căn cứ................................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạt vi phạm hành chính đối với.............................................................
địa chỉ.........................................................................................................................

Số tiền: ................................................................................................................ 
(bằng chữ ...........................................................................................................) 

 
Điều 2. ............................................................. và những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 3; 
- Viện KSND.....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 12a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm d khoản 1 Điều 163 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ khoản..... Điều 7, khoản 3 Điều 47 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 

23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực Tư pháp; 

Căn cứ Biên bản về xử lý vi phạm hành chính ngày...........tháng.......năm .........
của............................................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạt vi phạm hành chính đối với.............................................................
địa chỉ...................................................................................................................
Số tiền: ................................................................................................................ 
(Bằng chữ ...........................................................................................................)

 
Điều 2. ................................................................... và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 2; 
- Viện KSND.......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA 
 
 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 13-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: .............../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số.................. ngày......... tháng ...... năm .......... của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........./QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..........................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm các ông, bà có tên 
sau đây: 

- Ông (bà).......................................Chấp hành viên - Chủ tịch Hội đồng; 
- Ông (bà).........................................đại diện........................................, ủy viên; 
- Ông (bà).........................................đại diện........................................, ủy viên; 
- Ông (bà).........................................đại diện........................................, ủy viên; 
- Ông (bà).........................................đại diện........................................, ủy viên; 
 Điều 2. Hội đồng tiêu hủy vật chứng có nhiệm vụ tổ chức tiêu hủy vật chứng, 

 tài sản theo các Quyết định thi hành án (có danh sách kèm theo) của Cục trưởng 
Cục Thi hành án dân sự ...................................... 

Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định 
tại Điều 2 nêu trên. 

Điều 4. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, ông (bà) có tên 
tại Điều 1 và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 
- Viện KSND.....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 14-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 
Tiêu hủy tài sản 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 3 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số.................. ngày......... tháng ...... năm .......... của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ............................................................;
Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Tiêu hủy tài sản của:................................................................................

địa chỉ:........................................................................................................................
Tài sản tiêu hủy gồm: .......................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
Biện pháp tiêu hủy:  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 
Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 2;  
- Viện KSND.......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 15-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ____________ 

Số: ........../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 

QUYẾT ĐỊNH 
Phong tỏa tài khoản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, Điều 67 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Điều 11 

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số...................ngày.........tháng......năm ................... 
của ......................................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ............................................................; 
Căn cứ đơn đề nghị phong tỏa tài khoản của:...................................................... 
địa chỉ:.................................................................................................................;
Xét thấy cần ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phong tỏa tài khoản đối với:....................................................................
địa chỉ:........................................................................................................................

Số tiền: ..................................................... (Bằng chữ........................................) 
trong tài khoản ...................................... tại:............................................................ 
 

Điều 2. ..........................................................., người phải thi hành án và những 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 2; 
- Viện KSND.......................; 
- Cơ quan, tổ chức..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 16-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... __________ 

Số: ......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ cho đương sự 

 
CHẤP HÀNH VIÊN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 20, khoản 3 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số....................... ngày.......... tháng.......năm.......của

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số............QĐ-THA ngày.......tháng......năm ...... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự..............................................;  
Căn cứ Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ ngày ....tháng... năm....... của Cục Thi 

hành án dân sự...........................................................................................................; 
Xét đơn đề nghị của ......................................................................................... 

địa chỉ:.......................................................................................................................,
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Trả lại tài sản, giấy tờ cho:...................................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................

Tài sản, giấy tờ gồm: 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 2; 
- Viện KSND...................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 17-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... ___________ 

Số: ........./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày......tháng.......năm 20.... 

QUYẾT ĐỊNH 
Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, 

sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 5 Điều 20, Điều 66, Điều 69 của Luật Thi hành án dân sự năm 
2008, Điều 10 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ;  

Căn cứ Bản án, Quyết định số...................ngày.........tháng......năm .....của 
..................................................................................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ...........................................................;  

Căn cứ đơn đề nghị tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, 
thay đổi hiện trạng tài sản của:.................................................., trú tại:..................; 

Xét thấy cần ngăn chặn hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy 
hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện 
trạng tài sản của:............... .............................................., địa chỉ:............................ 

Đối với tài sản: 
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………

Điều 2. ..................................................., người phải thi hành án và người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 2; 
- Viện KSND.......................; 
- Cơ quan, tổ chức..................; 
- UBND xã, phường.......................; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 18-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... _______________ 

Số: ........./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 
............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, 
sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ Điều 69 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Điều 10 Nghị định số 

58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số............................ngày.........tháng......năm .....của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số:.........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..................................;  
 Xét thấy không cần ngăn chặn hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán 

hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, 
thay đổi hiện trạng tài sản của:..........................................., địa chỉ:.......................... 
Đối với tài sản: 
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

Điều 2. ....................................................., người phải thi hành án và người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 2; 
- Viện KSND.......................; 
- UBND xã, phường..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 19-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... _______________ 

Số: ........./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Chấm dứt phong tỏa tài khoản 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 20, điểm........ khoản 1 Điều 77 Luật Thi hành án dân sự 
năm 2008; 

Căn cứ Bản án, Quyết định số............................ngày.........tháng......năm ..... 
của ..................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày......tháng.......năm........ 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..................................................................;

Căn cứ Quyết định phong tỏa tài khoản số.......... ngày....tháng......năm ......của 
...................................................................................................................................;

Căn cứ kết quả thi hành án của............................................................................ 
địa chỉ:.......................................................................................................................,
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấm dứt phong tỏa tài khoản của: ........................................................
địa chỉ: .......................................................................................................................

Đối với tài khoản..................................... tại: ......................................................
................................................................................................................................... 

Điều 2. ..................................................., người phải thi hành án, người được 
thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2,  
- Viện KSND.......................; 
- Cơ quan, tổ chức..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 20-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... _______________ 

Số: ........./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 1 Điều 71, Điều 76 Luật Thi hành án dân sự 
năm 2008, Điều 12 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ; 

Căn cứ Bản án, Quyết định số.....................ngày.........tháng......năm ................. 
của ......................................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ...................................................; 
Xét thấy:..................................................................có tiền trong tài khoản tại 

........................................................... nhưng không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Khấu trừ tiền đối với:.............................................................................. 
địa chỉ: .................................................................................................................
Số tiền khấu trừ: ........................................(bằng chữ .......................................) 
trong tài khoản .................................. tại:.................................... để thi hành án.
Điều 2. ..............................................................có trách nhiệm chuyển số tiền 

nêu tại Điều 1 vào tài khoản.........................................................................của Cục 
Thi hành án dân sự ................................................. trước ngày................................ 

Điều 3. .................................................., người được thi hành án, người phải 
thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND..........................; 
- Cơ quan, tổ chức..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 21-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)....................... _______________ 

Số: ........./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

QUYẾT ĐỊNH 
Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 2 Điều 71, Điều 78 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm ......của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........./QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ....................................; 
Xét thấy: ........................................................ có điều kiện thi hành án, nhưng 

không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Trừ vào thu nhập của: ............................................................................ 
địa chỉ:..................................................................................................................
Số tiền: .................................................. (bằng chữ............................................) 
tại :............................................................ để thi hành án. 

 
Điều 2. ..........................................................có trách nhiệm chuyển số tiền nêu 

tại Điều 1 cho Cục Thi hành án dân sự...................................................................... 
để thi hành án. 

Điều 3................................................., người được thi hành án, người phải thi 
hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND...................; 
- Cơ quan, tổ chức..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 22-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... _______________ 

Số: ........./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

 
............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản....Điều 71, Điều 79 Luật Thi hành án dân sự 
năm 2008, Điều 13 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ; 

Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm ......của 
...................................................................................................................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..........................................................; 

Xét thấy:....................................................... có điều kiện thi hành án, nhưng 
không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của .................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................

Số tiền ...............................................(bằng chữ.................................................) 
tại :............................................................ để thi hành án. 

Điều 2. .............................................................. có trách nhiệm chuyển số tiền 
nêu tại Điều 1 cho Cục Thi hành án dân sự............................................................... 
để thi hành án. 

Điều 3. ................................................, người được thi hành án, người phải thi 
hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND ........................; 
- Cơ quan, tổ chức..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 23-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... _______________ 

Số: ........./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ 

 
............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thu tiền của người phải thi hành án 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 1 Điều 71 và Điều 80 Luật Thi hành án dân sự 
năm 2008;  

Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm ......của 
...................................................................................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........./QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..........................................................; 

 Xét thấy ......................................................... có điều kiện thi hành án, nhưng 
không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu tiền của ............................................................................................ 
địa chỉ: ....................................................................................................................... 

Số tiền ...............................................(bằng chữ..................................................)
tại :............................................................ để thi hành án. 
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND ........................; 
- Cơ quan, tổ chức..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 24-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: .........../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............, ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71 và Điều 81 Luật Thi hành án dân 

sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số.........................ngày.........tháng......năm ............ 
của .....................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........./QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ......
của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự ............................................................; 
Xét thấy..................................................................................... có tiền đang do 

................................................................. giữ nhưng không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu tiền đối với:.................................................................................... 
địa chỉ:....................................................................................................................... 

Số tiền: .....................................................(bằng chữ.........................................)
hiện đang do: ......................................................................, giữ để thi hành án. 
 

Điều 2. ............................................................có nghĩa vụ giao nộp số tiền nêu 
tại Điều 1 cho Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự ..........................................
 

Điều 3. ........................................................., người được thi hành án, người 
phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND................................; 
- UBND xã, phường......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 25-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 1 Điều 71, Điều 82 Luật Thi hành án dân sự 

năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số........................... ngày.........tháng......năm .......... 

của ............................................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số: .........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ..... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (thành phố)........................................; 
Xét thấy ....................................................... có điều kiện thi hành án, nhưng 

không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu giữ giấy tờ có giá của: ..................................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................ 

Giấy tờ có giá gồm: 
.................................................................................................................................... 
..................................... đang do ..................................................giữ để thi hành án. 
 

Điều 2. .........................................................................................có trách nhiệm 
chuyển các giấy tờ có giá nêu tại Điều 1 cho Cục Thi hành án dân sự...................... 
 

Điều 3. .................................................................., người được thi hành án, 
người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Viện KSND..............................; 
- UBND xã, phường....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 26-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN  

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, Điều.....Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.................. ngày......... tháng ...... năm .......... của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: ........../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ...... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..................................................................;
Xét thấy ............................................................. có điều kiện thi hành án nhưng 

không tự nguyện thi hành,  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Kê biên, xử lý tài sản của:....................................................................... 

địa chỉ:........................................................................................................................
Tài sản kê biên, xử lý gồm: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
Điều 2. ...................................................................... không được chuyển dịch, 

sang nhượng các tài sản nêu tại Điều 1 cho đến khi thi hành án xong hoặc có 
quyết định của cơ quan thi hành án dân sự....................................................  

Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND.............................; 
- UBND xã, phường...................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 27-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 5 Điều 71 và Điều 84 Luật Thi hành án dân 

sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số...........ngày......tháng.....năm...........của...............

 .........................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số......../QĐ-THA ngày......tháng.....năm........... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .......................................................; 
Xét thấy .................................................................. có điều kiện thi hành án, 

nhưng không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của ..................................... 
địa chỉ: ...................................................................................................................... 

Quyền sở hữu trí tuệ bị kê biên gồm: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

Điều 2. Giao cho ......................................................... sử dụng, khai thác 
quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án để lấy tiền thi hành án. 
 

Điều 3. ..................................................., người phải thi hành án, người được 
thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3;  
- Viện KSND...........................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 28-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Giảm giá tài sản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số ..........................ngày ......tháng .....năm ....... của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số........QĐ-THA ngày.....tháng......năm ........... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................;
Căn cứ kết quả thẩm định giá của ......................................................................;
Căn cứ kết quả bán đấu giá của .........................................................................; 
Xét thời hạn yêu cầu định giá lại tài sản đã hết mà đương sự không yêu cầu 

định giá lại, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giảm giá tài sản của:............................................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................ 

Tài sản giảm giá gồm:.......................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

Mức giảm giá là: .................%. 
 

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND...........................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 29-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Giải tỏa kê biên tài sản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 20, điểm...khoản 1 Điều 105 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số.......................ngày..........tháng.....năm...........của

 ...........................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số..........QĐ-THA ngày.....tháng.....năm.......... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ......................................................; 
Căn cứ Quyết định kê biên số...................ngày......tháng.....năm........... của 

Cục Thi hành án dân sự..............................................................................................
Căn cứ kết quả thi hành án của:........................................................................... 

địa chỉ: ......................................................................................................................,
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giải tỏa kê biên tài sản của: ................................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................

Tài sản giải tỏa kê biên gồm: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
       Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................................; 
- UBND xã, phường......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 30-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế khai thác đối với tài sản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 4 Điều 71, Điều 107 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng...............năm...........của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số...........QĐ-THA ngày .......tháng...... năm ..... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...............................................; 
Xét thấy .................................................................. có điều kiện thi hành án, 

nhưng không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Cưỡng chế khai thác tài sản của: ...........................................................
địa chỉ: .......................................................................................................................

 Hình thức khai thác tài sản:  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND...........................; 
- UBND xã, phường.............................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 31-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ......../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 4 Điều 71 và điểm... khoản 1 Điều 109 Luật 

Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số.........................ngày.......tháng......năm...........của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số......../QĐ-THA ngày...... tháng...... năm ........ 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế khai thác tài sản số...................... ngày...... 

tháng.... năm........... của Cục Thi hành án dân sự.....................................................; 
Căn cứ kết quả thi hành án của........................................................................... 

địa chỉ:.......................................................................................................................,
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản đối với:.............................. 
......................................, địa chỉ:............................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
kể từ......giờ.........phút, ngày...............tháng.......năm 20.. 
 

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND...........................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 32-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP  ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71 và Điều 110 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng.......năm........... của ...... 

 ..................................................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........./QĐ-THA ngày......tháng...... năm....... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.....................................................; 
Xét thấy:............................................................... có điều kiện thi hành án, 

nhưng không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kê biên quyền sử dụng đất của: .............................................................. 
địa chỉ: ........................................................................................................................

Quyền sử dụng đất bị kê biên gồm: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................

Tạm giao cho ........................................................................quản lý, sử dụng 
đến khi có quyết định của cơ quan thi hành án dân sự .............................................. 
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND.....................; 
- UBND xã, phường....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 33-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế trả vật 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản……...Điều 71, Điều 114 Luật Thi hành án 

dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số..........ngày..........tháng.......năm........của …….....

 .........................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.......tháng......năm........ 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ....................................................; 
Xét thấy:........................................................ có điều kiện thi hành án, nhưng 

không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: .............................................................. 
địa chỉ:........................................................................................................................

Trả cho: ............................................................................................................... 
địa chỉ: .......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………

Vật phải trả gồm: .................................................................................................
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND........................................; 
- UBND xã, phường.............................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 34-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP Ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế trả nhà, giao nhà 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 5 Điều 71, Điều 115 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng......năm......................... 

....................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số......../QĐ-THA ngày.......tháng.....năm .......... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .................................................................. 
Xét thấy .................................................. có điều kiện thi hành án, nhưng 

không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với................................................................ 
địa chỉ:........................................................................................................................

Trả nhà, giao nhà tại.............................................. cho: ......................................
địa chỉ:........................................................................................................................

Ngôi nhà gồm:  
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND.................; 
- UBND xã, phường..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 35-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế trả giấy tờ 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 5 Điều 71, Điều 116 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng......năm...........của ........

....................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số......../QĐ-THA ngày......tháng.....năm ........... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .................................................................. 
Xét thấy:............................................................ có điều kiện thi hành án, nhưng 

không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với:.............................................................., 
địa chỉ:........................................................................................................................

Trả cho:................................................................................................................ 
địa chỉ:........................................................................................................................

Giấy tờ gồm: 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND.............................; 
- UBND xã, phường ..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 
 



 
74 CÔNG BÁO/Số 385 + 386/Ngày 29-6-2011 
  

Mẫu số: B 36-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 5 Điều 71, Điều 117 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số...............ngày..........tháng.............năm...........của

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số......./QĐ-THA ngày.......tháng......năm........... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .......................................................; 
Xét thấy............................................................... có điều kiện thi hành án, 

nhưng không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với:............................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................

Chuyển giao cho: ................................................................................................. 
địa chỉ:........................................................................................................................

Quyền sử dụng đất gồm:  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND.....................................; 
- UBND xã, phường ..........................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 37-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số: ....../QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20....  
QUYẾT ĐỊNH 

Cưỡng chế buộc thực hiện công việc 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 6 Điều 71, Điều 118 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số........................ngày..........tháng.......năm.......của 

...............................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.......tháng......năm ....... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................;
Xét thấy................................................................. có điều kiện thi hành án, 

nhưng không tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với:.............................................................. 

địa chỉ:........................................................................................................................
Buộc thực hiện công việc: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
vào hồi............giờ..........ngày...........tháng......năm 20… 
 

Điều 2. Trường hợp .................................................................không thực hiện, 
cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 05 ngày làm 
việc để thực hiện nghĩa vụ, hết thời hạn đó sẽ giao cho người có điều kiện thực 
hiện hoặc Chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm 
hình sự về tội không chấp hành án.  

Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Viện KSND...........................; 
- UBND xã, phường.................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu:VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 38-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)  

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế không được thực hiện công việc 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 6 Điều 71, Điều 119 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.........................ngày..........tháng.......năm.......của

 ..................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày......tháng......năm ........ 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.......................................................; 
Xét thấy ................................................................. có điều kiện thi hành án, 

nhưng không tự nguyện thi hành án,  
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: .............................................................. 
địa chỉ: .......................................................................................................................

Không được thực hiện công việc: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
kể từ:...............giờ..........ngày...........tháng......năm 20.. 

 
Điều 2. Trường hợp.....................................................không thực hiện, cơ quan 

thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền, trường hợp vẫn không chấm dứt công việc 
không được làm, không khôi phục tình trạng ban đầu thì Chấp hành viên đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.  

Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Viện KSND................................; 
- UBND xã, phường.....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu:VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 39-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20....  
QUYẾT ĐỊNH 

Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được nuôi dưỡng 
 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 6 Điều 71, Điều 120 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số........................ngày..........tháng.......năm.......của 

 ...................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số......./QĐ-THA ngày......tháng......năm ........... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.......................................................; 
Xét thấy ............................................... có điều kiện thi hành án, nhưng không 

tự nguyện thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: .............................................................. 
địa chỉ: .......................................................................................................................

Giao người chưa thành niên là: ........................................................................... 
....................................................................................................................................
cho ông (bà):...........................................................................................nuôi dưỡng. 
kể từ:............giờ..........ngày...........tháng......năm 20… 
 

Điều 2. Trường hợp .......................................................................không thực 
hiện, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền, hết thời hạn ấn định mà 
không thi hành sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về 
tội không chấp hành án. 
 

Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Viện KSND..........................; 
- UBND xã, phường.............................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu:VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 40-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cưỡng chế nhận người lao động trở lại làm việc 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản....Điều 71, Điều 121 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số....................... ngày..........tháng.......năm.......của 

 ..................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số.............QĐ-THA ngày......tháng......năm ...... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự..............................................;  
Xét thấy .................................................................. có điều kiện thi hành án, 

nhưng không tự nguyện thi hành án,  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với:...............................................................

địa chỉ:........................................................................................................................
Nhận ông (bà) ............................................trú tại: .............................................. 

trở lại làm việc:.......................................................................................................... 
....................................................................................................................................
kể từ.........giờ..........ngày...........tháng......năm 20..  

Điều 2. Trường hợp........................................................................không thực 
hiện, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền, hết thời hạn ấn định mà 
không thi hành hành sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.  

Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Viện KSND..........................; 
- Cơ quan, tổ chức..........................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu:VT, HSTHA. 

   
CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 41-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Giao tài sản 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 103 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số........................ ngày..........tháng.......năm.......của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số........QĐ-THA ngày..........tháng......năm ....... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự...................................................................; 
Căn cứ kết quả bán đấu giá tài sản của ..............................................................; 
Xét đơn xin nhận tài sản của:..............................................................................,

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Giao tài sản cho: .....................................................................................

địa chỉ:........................................................................................................................
Tài sản gồm: ........................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Giá trị tài sản là:....................................(Bằng chữ.............................................) 

để thi hành án. 
 

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 2; 
- Viện KSND...................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
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Mẫu số: B 42-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số........................ ngày..........tháng.......năm.......của

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số..........QĐ-THA ngày.......tháng......năm ........ 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự..............................................;  
Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Trả lại tiền, tài sản cho: ......................................................................... 

địa chỉ:........................................................................................................................
Tiền, tài sản gồm: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
 

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi 
hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND...................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 
 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 43-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Thu phí thi hành án dân sự 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 60 Luât Thi hành án dân sự năm 2008; Điều 33 

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày..........tháng......năm .......của 

Tòa án nhân dân........................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.....tháng....năm ...... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..................................................................; 
Căn cứ kết quả thi hành án của: .........................................................thực nhận, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Thu tiền phí thi hành án của: ..................................................................

địa chỉ:........................................................................................................................
Số tiền phải thu là: .............................................................................................. 
(Bằng chữ ...........................................................................................................)

 
Điều 2. ............................................................................, Chấp hành viên được 

phân công tổ chức thi hành án, kế toán nghiệp vụ và những người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 
 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 44-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Miễn, giảm phí thi hành án dân sự 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 60 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ khoản 3 Điều 33 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số........................ngày..........tháng......năm .......của 

...................................................................................................................................;
Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày.....tháng....năm ....... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..................................................................; 
Căn cứ Quyết định thu phí thi hành án dân sự số......ngày.....tháng.....năm .......... 

.............................................. của...............................................................; 
Xét đơn xin miễn, giảm phí thi hành án của........................................................ 
.............................................................................................................................,

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Miễn, (giảm) tiền phí thi hành án cho: ................................................... 

........................................................., địa chỉ:............................................................. 
Theo quy định của pháp luật phải nộp: ............................................................... 
Số tiền được miễn, (giảm):..........................(bằng chữ ......................................) 
Số tiền còn phải nộp:.................................(bằng chữ ........................................) 

 
Điều 2. ...................................................................................Chấp hành viên 

được phân công tổ chức thi hành án, kế toán nghiệp vụ và những người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 45-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 5 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng......năm .......của Tòa án 

nhân dân....................................................................................................................; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.....tháng....năm ....... 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ..................................................................; 
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số........./QĐ-THA ngày..... tháng .... 

năm 200... của Cục Thi hành án dân sự .............................................................; 
Xét đơn xin miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án của.................................

........................................., địa chỉ:..........................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Miễn (giảm) tiền chi phí cưỡng chế thi hành án cho.............................. 
.........................................................., địa chỉ:............................................................

Theo quy định của pháp luật phải nộp: ............................................................... 
Số tiền được miễn, (giảm):..........................(bằng chữ ......................................) 
Số tiền còn phải nộp:.......................................(bằng chữ ..................................) 

 
Điều 2. .....................................................Chấp hành viên được phân công tổ 

chức thi hành án, kế toán nghiệp vụ và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 46-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)  

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Rút hồ sơ thi hành án 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm g khoản 2 Điều 35 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
Căn cứ Bản án, Quyết định số............................ngày......tháng.......năm............. 

của ............................................................................................................................. 
Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.....tháng.....năm ........ 

của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ......................................................; 
Xét thấy..............................................................................................................., 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Rút Hồ sơ thi hành án số................. ngày ......tháng........năm.....hiện 
đang do Chi cục Thi hành án dân sự...............................................tổ chức thi hành. 
 

Điều 2. Cục Thi hành án dân sự...................................... tiếp tục ra quyết định 
thi hành án đối với Bản án, Quyết định số............... ngày....... tháng .....năm .......... 
của ............................................................................................................................. 

Các khoản tiếp tục thi hành: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Kết quả thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự ....................................đã 
thực hiện không trái quy định của pháp luật có giá trị pháp lý. 
 

Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ....................................... 
Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi hành án, 
người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Viện KSND...................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 47-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Tạm hoãn xuất cảnh 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 11 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 

khoản 1, khoản, 3 Điều 9 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam. 

Căn cứ Bản án, Quyết định số .............................. ngày ..........tháng .........năm 
............................................. của ..............................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số....... /QĐ-THA ngày......tháng..... năm ...........
của Cục trưởng cục Thi hành án dân sự ...................................................................;

Theo đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông (bà): ................................................... 
Quốc tịch ...............................,địa chỉ:......................................................................  
kể từ ngày.......tháng......năm..........đến khi thi hành án xong hoặc có bảo lãnh bằng 
tiền, tài sản, biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đó theo quy định của 
pháp luật. 
 

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND............................; 
- Cục quản lý XNC, Bộ Công an; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 48-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày...... tháng....... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 11 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
khoản 1, khoản 3 Điều 9 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam. 

Căn cứ Bản án, Quyết định số ................ ngày ..........tháng .........năm .............. 
của ............................................................................................................................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số....... /QĐ-THA ngày......tháng..... năm .......... 
của Cục trưởng cục Thi hành án dân sự .............................................................;
Theo đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với ông (bà): ...................................... 

Quốc tịch ...............................,địa chỉ:....................................................................... 
kể từ ngày.......tháng......năm 20.... 
 

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND............................; 
- Cục quản lý XNC, Bộ Công an; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 49-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày...... tháng....... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Giải quyết khiếu nại của: ......................................... 

 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 
      Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;   
      Căn cứ................................................................................................................. 
      Xét đơn của ..............................................., địa chỉ............................................ 
..........................................................................khiếu nại ..........................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................ 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
       Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ................................................. nhận thấy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................(nhận xét, đánh giá)........................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
       Từ những căn cứ và nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự......... 
...................................................................................................................................,
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của ......................................., 
trú tại.......................................................................................................................... 
.....(nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ)........................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
…..(nêu biện pháp xử lý nếu có)……...…………………………………………… 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 
       Điều 3. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án (Chi cục trưởng 
Chi cục Thi hành án dân sự ........ ..................................), người được thi hành án, 
người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
...............................có quyền khiếu nại tiếp đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi 
hành án dân sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này (nếu 
là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Tổng cục THADS; 
- Trung tâm DLTT & TK THADS;  
- Viện KSND......................; 
- Lưu: VT, HS. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 50-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./QĐ-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Xác minh nội dung tố cáo 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
       Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo; 
       Xét nội dung tố cáo của ...................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Tiến hành xác minh tố cáo của công dân đối với:................................ 
....................................................................................................................................
       Nội dung xác minh.............................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
       Thời hạn xác minh:.........................ngày kể từ ngày ký Quyết định này. 
 
       Điều 2. Thành lập Đoàn xác minh tố cáo gồm: 
       Ông (bà):......................................Chức vụ...........................Trưởng đoàn. 
       Ông (bà):......................................Chức vụ...........................Thành viên. 
       Ông (bà):......................................Chức vụ...........................Thành viên. 
  
       Điều 3. Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ông (bà) có tên 
tại Điều 2 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Các PCT Cục THADS; 
- Lưu: VT, HS. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: B 51-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
tỉnh (thành phố)......................... 

 
Số:......./KL-CTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày......tháng.......năm 20.... 
 
 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 
Đối với .............................................. 

 
       Ngày …../...../…. , Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự….… đã có Quyết 
định số …... về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với……......……. 
Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố 
cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân 
sự……………………… kết luận như sau: 
       I. KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỐ CÁO: 
       1. Nội dung tố cáo: 
………………………………………………………..….………….………………
..………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..……………………….….
……………………………………………………………………..……………..…
       2. Nội dung giải trình của người bị tố cáo: 
……………………………………………………………..…………………...…
…………(những thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp) 
…………................................................................................................................... 
………………………………………………..………………..……………………
………………………………………………..…………………..……………........
       3. Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Đoàn xác minh tố cáo đã thu thập 
được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo: 
……………………………………………………..….…………………………….
…………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………..………………..............
       4. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………….(phân tích, đánh giá về việc tố cáo đúng, sai hay đúng một phần, 
phân tích nguyên nhân, mức độ gây thiệt hại của hành vi, trách nhiệm của người 
bị tố cáo, những đối tượng khác có liên quan)...........................................................
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       II. KẾT LUẬN: 
       - Kết luận về những hành vi bị tố cáo................................................................. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
       - Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý (nếu tố cáo sai sự thật). 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
       - Kết luận về những hành vi phạm pháp luật của người bị tố cáo (nếu có), 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
(thiệt hại và trách nhiệm của người bị tố cáo và các đối tượng khác có liên 
quan).......................................................................................................................... 
       III. KIẾN NGHỊ 
       1. Kiến nghị đối với người giải quyết tố cáo (trường hợp người kết luận tố 
cáo không phải là người giải quyết tố cáo): 
       Kiến nghị những nội dung người giải quyết tố cáo cần thực hiện trong phạm 
vi thẩm quyền của mình để xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi 
phạm gây ra.  
       2. Kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác (nếu có)./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS; 
- Phòng KT và GQKNTC; 
- Người tố cáo, người bị tố cáo; 
- Lưu VT, HS... 

CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục III 
DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH  
CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP  
ngày 30 tháng 5 năm 2011của Bộ Tư pháp) 

 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Quyết định thi hành án chủ động C 01-THA 
2 Quyết định thi hành án theo đơn C 01a-THA
3 Quyết định hoãn thi hành án  C 02-THA 
4 Quyết định hoãn thi hành án  C 02a-THA
5 Quyết định tạm đình chỉ thi hành án  C 03-THA 
6 Quyết định đình chỉ thi hành án  C 04-THA 
7 Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án  C 05-THA 
8 Quyết định tiếp tục thi hành án  C 06-THA 
9 Quyết định tiếp tục thi hành án  C 06a-THA

10 Quyết định ủy thác thi hành án  C 07-THA 
11 Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án  C 08-THA 
12 Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án  C 09-THA 
13 Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án  C 09a-THA
14 Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án C 10-THA 
15 Quyết định sữa đổi, bổ sung quyết định thi hành án  C 10a-THA
16 Quyết định hủy quyết định thi hành án  C 11-THA 
17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  C 12-THA 
18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  C 12a-THA
19 Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản  C 13-THA 
20 Quyết định tiêu hủy tài sản  C 14-THA 
21 Quyết định phong tỏa tài khoản  C 15-THA 
22 Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ  C 16-THA 
23 Quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử 

dụng, thay đổi hiện trạng tài sản  
C 17-THA 

24 Quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền 
sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản  

C 18-THA 

25 Quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản  C 19-THA 
26 Quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án  C 20-THA 
27 Quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án  C 21-THA 
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STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 
28 Quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải 

thi hành án  
C 22-THA 

29 Quyết định thu tiền của người phải thi hành án  C 23-THA 
30 Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do 

người thứ ba giữ  
C 24-THA 

31 Quyết định thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án  C 25-THA 
32 Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản C 26-THA 
33 Quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ  C 27-THA 
34 Quyết định giảm giá tài sản  C 28-THA 
35 Quyết định giải tỏa kê biên tài sản  C 29-THA 
36 Quyết định cưỡng chế khai thác tài sản  C 30-THA 
37 Quyết định chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản  C 31-THA 
38 Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất  C 32-THA 
39 Quyết định cưỡng chế trả vật  C 33-THA 
40 Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà  C 34-THA 
41 Quyết định cưỡng chế trả giấy tờ  C 35-THA 
42 Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất  C 36-THA 
43 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc  C 37-THA 
44 Quyết định cưỡng chế không được thực hiện công việc C 38-THA 
45 Quyết định cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên cho 

người được nuôi dưỡng  
C 39-THA 

46 Quyết định cưỡng chế nhận người lao động trở lại làm việc  C 40-THA 
47 Quyết định giao tài sản  C 41-THA 
48 Quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự C 42-THA 
49 Quyết định thu phí thi hành án dân sự  C 43-THA 
50 Quyết định miễn, giảm phí thi hành án dân sự  C 44-THA 
51 Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự  C 45-THA 
52 Quyết định giải quyết khiếu nại  C 46-THA 
53 Quyết định xác minh nội dung tố cáo  C 47-THA 
54 Kết luận nội dung tố cáo  C 48-THA 
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Mẫu số: C 01-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... .năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Thi hành án chủ động 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
       Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 
Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số..............................ngày........tháng...... năm ....... 
của ...................................................................................; 
       Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số............ngày......tháng......năm........... 
của (nếu có) ..............................................................................................................,
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Cho thi hành án đối với: ........................................................................ 
địa chỉ: ....................................................................................................................... 
Các khoản phải thi hành: ........................................................................................... 
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
       Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này. 
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm 
tổ chức thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 01a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... .năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Thi hành án theo đơn yêu cầu 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 
45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số......................... ngày.......... tháng..... năm.......... 
của ............................................................................................................................; 
       Căn cứ Quyết định ủy thác số...........ngày......tháng.....năm.........của (nếu có)... 
...................................................................................................................................;
       Xét đơn yêu cầu thi hành án của: ......................................................................; 
địa chỉ: ......................................................................................................................,
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Cho thi hành án đối với: ........................................................................ 
địa chỉ: ....................................................................................................................... 
       Các khoản phải thi hành: .................................................................................... 
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
       Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này. 
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ 
chức thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND..............; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 02-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... .năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Hoãn thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
       Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm.... khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số ................. ngày ..........tháng .....năm .......... của 
...................................................................................................................................;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số..........QĐ/THA ngày......tháng..... năm ........ 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.......................................................; 
       Căn cứ ................................................................................................................. 
       Theo đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Hoãn thi hành án đối với:........................................................................
địa chỉ:........................................................................................................................ 
       Các khoản hoãn thi hành:..................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
kể từ ngày............tháng......năm..........đến ................................................................ 
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND............................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 02a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... .năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Hoãn thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
       Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số ................. ngày ..........tháng .....năm .......... của 
...................................................................................................................................;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số............/QĐ-THA ngày......tháng.....năm ...... 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.......................................................; 
       Căn cứ Công văn yêu cầu hoãn thi hành án số.........ngày.....tháng.....năm ........ 
của............................................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Hoãn thi hành án đối với:....................................................................... 
địa chỉ:........................................................................................................................
       Các khoản hoãn thi hành án: .............................................................................. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
kể từ ngày............tháng......năm..........đến ................................................................ 
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi 
hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Tòa án nhân dân.....................; 
- Viện KSND.......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 03-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
............., ngày..... tháng...... .năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Tạm đình chỉ thi hành án 
 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số........................ ngày.......... tháng .....năm .......... 
của ............................................................................................................................; 
       Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày......tháng.....năm ........ 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ......................................................; 
       Căn cứ Thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản số ......... ngày..... 
tháng...... năm......... của Tòa án nhân dân.....................................................; 
       Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành án đối với:.......................................................... 
địa chỉ: .......................................................................................................................
       Các khoản tạm đình chỉ gồm: ............................................................................ 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
       Kể từ ngày..... tháng..... năm......... cho đến khi có quyết định của Tòa án có 
thẩm quyền về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. 
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Tòa án nhân dân………….; 
- Viện KSND.....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 04-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Đình chỉ thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm ............ khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự 
năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số ................. ngày ..........tháng .....năm .......... của 
...................................................................................................................................;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày......tháng.....năm ........
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ......................................................; 
       Căn cứ ................................................................................................................;
       Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Đình chỉ thi hành án đối với:.................................................................. 
địa chỉ: .......................................................................................................................
       Các khoản đình chỉ gồm: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND.....................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 05-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Trả lại đơn yêu cầu thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
      Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm..... khoản 1 Điều 51 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
      Căn cứ Bản án, Quyết định số ........................ ngày ..........tháng .....năm .......... 
của ............................................................................................................................; 
      Căn cứ Quyết định thi hành án số.........../QĐ-THA ngày......tháng.....năm ....... 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ......................................................; 
      Căn cứ biên bản xác minh ngày................ của Chi cục Thi hành án dân sự ......; 
      Căn cứ .................................................................................................................;
      Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
      Điều 1. Trả lại đơn yêu cầu thi hành án đối với:.................................................. 
địa chỉ:........................................................................................................................
      Các khoản trả lại đơn yêu cầu thi hành: 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
 
      Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi 
hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
      Điều 3. Người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án kể từ ngày phát 
hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành. 
 
      Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Viện KSND.......................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 06-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP  ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Tiếp tục thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 4 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số.......... ngày.......... tháng......... năm............... của
.......................................................................................................; 
       Căn cứ Quyết định hoãn thi hành án số....... ngày....... tháng...... năm......... của 
       Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ..................................................; 
       Xét thấy điều kiện hoãn thi hành án không còn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số…...../QĐ-THA ngày..... 
tháng.... năm.... của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ............................. 
       Đối với khoản: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, Điều 3; 
- Viện KSND........................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 
 



 
102 CÔNG BÁO/Số 385 + 386/Ngày 29-6-2011 
  

Mẫu số: C 06a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Tiếp tục thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm....... khoản 3 Điều 49, khoản 3 Điều 137 Luật 
Thi hành án dân sự năm 2008;  
       Căn cứ Bản án, Quyết định số............. ngày......... tháng......... năm.................. 
của .....................................................................................................; 
       Căn cứ văn bản kháng nghị số.................. ngày......... tháng......... năm.......... 
của.........................................................................................; 
       Căn cứ văn bản rút kháng nghị (Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm) số 
.............. ngày........ tháng....... năm ........... của........................................................; 
      Căn cứ Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản số ........... 
 ......... ngày .......tháng ....năm .... của ........................................................, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số.../QĐ-THA ngày.... tháng .... 
năm....... của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ........................................ 
        Đối với khoản: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 3; 
- Viện KSND..................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 07-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... năm 20.... 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Ủy thác thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 55 và Điều 56 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
       Căn cứ Bản án, Quyết định số................. ngày.......... tháng....... năm................. 
của.............................................................................................................................; 
       Căn cứ Quyết định thi hành án số ......./QĐ-THA ngày ..... tháng ....năm ...... 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (nếu có).........................................;  
       Căn cứ Quyết định thu hồi quyết định thi hành án số ......../QĐ-THA ngày ..... 
tháng ....năm ......của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (nếu có)..............; 
       Theo kết quả xác minh thì người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú 
hoặc có trụ sở tại:............................................................................................,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Ủy thác cho .............................................................. tiếp tục thi hành 
án đối với:....................................................., địa chỉ:.................................................
.....................................................................................................................................
       Theo quyết định thi hành án số......../QĐ-THA ngày........ tháng......... năm........ 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự......................................................... 
thì ..................... phải thi hành các khoản sau: 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
       Chi cục Thi hành án dân sự ................................đã thi hành xong các khoản: 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
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       Các khoản còn phải thi hành: 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
 
       Điều 2. Các tài liệu gửi kèm gồm: 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................. 
 
       Điều 3. Người được thi hành án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 
việc thi hành án liên hệ với......................................................................................... 
để thi hành tiếp tục thi hành các khoản nêu tại Điều 1 Quyết định này.  
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 1, 3,  
- Viện KSND...................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 08-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
............., ngày..... tháng...... năm 20.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án 
 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
       Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản ...Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
       Căn cứ Bản án, Quyết định số.................... ngày......... tháng........ năm ............ 
của ..................................................................................................; 
       Xét đơn yêu cầu khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của:...........................
địa chỉ................................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của ông (bà):……………… 
đối với Bản án, Quyết định số................... ngày....... tháng…...... năm............... của 
....................................................................................................................................
 
       Điều 2. Người được thi hành án, nguời phải thi hành án và những người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Lưu: VT, HSTHA. 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 09-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Thu hồi quyết định về thi hành án 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm.... khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 54, khoản 1 
Điều 57 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 
       Căn cứ Bản án, Quyết định số................. ngày......... tháng...... năm............ của 
....................................................................................................; 
       Căn cứ Quyết định thi hành án số............/QĐ-THA ngày...... tháng..... năm..... 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự .............................................; 
       Căn cứ Quyết định số ........... ngày....... tháng..... năm........ của Chi cục trưởng 
Chi cục Thi hành án dân sự ...............................................................; 
       Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  
       Điều 1. Thu hồi toàn bộ (một phần) Quyết định số....... ngày...... tháng..... 
năm..... của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự .......................................... 
       Các khoản thu hồi gồm: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................... 
 
       Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi 
hành án, nguời phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
  
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
  
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số: C 09a-THA 
(Ban hành theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp) 

  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH... 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

huyện ......................... 
 

Số: ......./QĐ-CCTHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

............., ngày..... tháng...... năm 20.... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Thu hồi quyết định về thi hành án 

 
CHẤP HÀNH VIÊN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

       Căn cứ khoản 1 Điều 20, điểm... khoản 1 Điều 37 và khoản 1 Điều 57 Luật 
Thi hành án dân sự năm 2008; 
       Căn cứ Bản án, Quyết định số.................. ngày......... tháng...... năm............ 
của ...............................................................................................; 
       Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày....... tháng..... năm...... 
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ........................................; 
       Căn cứ Quyết định số.......... ngày....... tháng..... năm............ của Chi cục Thi 
hành án dân sự ..........................................................................................................;
       Xét ......................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
       Điều 1. Thu hồi toàn bộ (một phần) Quyết định số......... ngày...... tháng.... 
năm ..... của Chi cục Thi hành án dân sự .................................................................. 
       Các khoản thu hồi gồm: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................... 
 
       Điều 2. .........................................., người được thi hành án, nguời phải thi 
hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  
- Viện KSND................; 
- Kế toán nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 387 + 388) 
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http://congbao.chinhphu.vn
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